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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Học phần: Quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công

1. Thông tin về giảng viên

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học hàm, học vị
	Nơi tốt nghiệp
	Chuyên môn
	Vị trí giảng viên
	Địa chỉ làm việc
	Địa chỉ liên hệ

	1
	Hoàng Thị Thúy Nguyệt
	1963
	PGS,TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0913013556

Email: Hoangthuynguyet@hvtc.edu.vn

	2
	Bùi Tiến Hanh
	1966
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0913034920

Email: Buitienhanh@hvtc.edu.vn

	3
	Đặng Văn Du
	1955
	PGS,TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     

 Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0985547222

Email: dangvandu@hvtc.edu.vn

	4
	Đào Thị Bích Hạnh
	1974
	TS
	ĐH Paris 1, CH Pháp
	Tài chính công 
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0904442248

Email: Daobichhanh@hvtc.edu.vn

	5
	Phạm Thị Hoàng Phương
	1977
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP       Bộ môn QLTCC 
	Khoa TCC

ĐT: 0904178040

Email: Phamthihoangphuong@hvtc.edu.vn

	6
	Phạm Thanh Hà
	1987
	Thạc sỹ
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     

Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0914777030

Email: phamthanhha@hvtc.edu.vn

	7
	Phạm Thị Lan Anh 
	1985
	Thạc sỹ
	University of Portsmouth
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP    

 Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0912958488

Email: phamthilananh@hvtc.edu.vn 

	8 
	Đặng Văn Duy 
	1989 
	Thạc sỹ
	Queen’s Belfast University 
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0943968321

Email: dangvanduy@hvtc.edu.vn

	9
	Phạm Văn Hào 
	1991 
	Thạc sỹ
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính 
	VP     Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0964130791

Email: phamvanhao@hvtc.edu.vn

	10
	Nguyễn Thị Lan
	1961
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Giảng chính
	VP     Bộ môn QLTCC
	Khoa TCC

ĐT: 0912103149

Email: nguyenthilan61@hvtc.edu.vn

	11
	Phạm Văn Liên 
	1959 
	PGS,TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Kiêm 

chức
	Phó Giám đốc
	Phó Giám đốc

ĐT: 0913022591

Email: phamvanlien@hvtc.edu.vn

	12
	Nguyễn Trọng Thản
	1966
	TS
	HVTC
	Tài chính Ngân hàng
	Kiêm 

chức
	VP Khoa SĐH
	Khoa SĐH

ĐT: 0913 569 681

Email: thantcc@yahoo.com.vn


2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Quản lý Tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
- Mã môn học: FIO0149
- Số tín chỉ: 2
- Môn học:  - Bắt buộc:    
                   - Lựa chọn:

- Các môn học tiên quyết: Lý thuyết Tài chính - tiền tệ.

- Các môn học trước: Lý thuyết Quản lý tài chính công, Quản lý thu ngân sách nhà nước, Quản lý chi ngân sách nhà nước.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 15
+ Làm bài tập trên lớp: 6
+ Thảo luận, hoạt động theo nhóm: 9
+ Thực hành, thực tập: 0
+ Tự học: 60

- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được

Nhận thức và nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp luật hiện hành về quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.

Nhận thức và nắm vững kiến nghiệp vụ quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.

3.2. Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được

i) Vận dụng được những kiến thức về quy định pháp luật hiện hành và nghiệp vụ quản lý tài chính để có các kỹ năng: 

· Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

· Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

· Xây dựng phương án tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công 

· Lập dự toán  thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách tại các cơ quan và đơn vị 

ii) Vận dụng những kiến thức lý luận và thực tiễn, tự nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý thu, chi tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công và đề xuất giải pháp hoàn thiện  cho phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội và yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công của đất nước.

3.3. Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được

Nghiêm túc thưc hiện các quy định về giờ tín chỉ của môn học, hoàn thành các bài tập theo yêu cầu và tham gia thảo luận nhóm 

Chủ động tiếp thu và nghiên cứu  các nội dung của môn học.
4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học Quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công gồm:

- Khối kiến thức cơ chế chung về quản lý tài chính trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.
- Khối kiến thức cụ thể về quản lý quỹ tiền lương và quản lý tài sản trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.
5. Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Cơ chế quản lý tài chính tại các cơ quan nhà nước
1.1. Hệ thống các cơ quan nhà nước
1.2. Đặc điểm nguồn kinh phí hoạt động và chi tiêu của các cơ quan nhà nước
1.3. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Chương 2: Cơ chế  quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công

2.1. Đơn vị sự nghiệp công
2.2. Nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công

2.3. Cơ chế chung về quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công

Chương 3: Quản lý quỹ tiền lương trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
3.1. Khái niệm, bản chất và chức năng của tiền lương
3.2. Nội dung quỹ tiền lương

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quỹ tiền lương

3.4. Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương

3.5. Lập, chấp hành, quyết toán quỹ tiền lương

Chương 4: Quản lý tài sản trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
4.1. Những vấn đề chung về quản lý TS nhà nước trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
    4.2. Quản lý, sử dụng TS nhà nước tại các cơ quan nhà nước

    4.2. Quản lý, sử dụng TS nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công
6. Tài liệu học tập

- Tài liệu học tập bắt buộc: TS Phạm Văn Khoan và TS Nguyễn Trọng Thản, Giáo trình Quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công, Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, năm 2010.
- Sách và tài liệu tham khảo: 
1. PGS,TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt và TS Đào Thị Bích Hạnh, Giáo trình Lý thuyết quản lý tài chính công, Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, năm 2016.

2. TS Đặng Văn Du và TS Bùi Tiến Hanh, Giáo trình Quản lý chi ngân sách nhà nước, Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, năm 2010.
3. Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 117/2014/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
4. Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Truy cập trên mạng internet các trang web: Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội…

7. Hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	3
	2
	
	18
	27

	Chương 2
	5
	3
	3
	
	22
	33

	Chương 3
	3
	
	2
	
	10
	15

	Chương 4
	3
	 
	2
	
	10
	15

	
	15
	6
	9
	
	60
	90


8. Chính sách đối với môn học và yêu cầu khác của giảng viên

Người học chủ động tự nghiên cứu trước giáo trình và tài liệu tham khảo, chuẩn bị câu hỏi thảo luận và làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên trước khi lên lớp; chủ động tham gia xây dựng bài giảng ở trên lớp.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ

- Hình thức gồm đánh giá mức độ chuyên cần và kiểm tra định kỳ

- Trọng số điểm 30% điểm học phần; trong đó:

+ 15% là điểm chuyên cần, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận.

+ 15% là điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm kiểm tra giữa kỳ được thực hiện dưới hình thức bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc chấm điểm thảo luận và trình bày theo nhóm. 
9.2. Thi kết thúc học phần

- Hình thức: Tự luận viết.

- Trọng số điểm: 70% điểm học phần.

9.3. Lịch thi, kiểm tra

- Lịch kiểm tra định kỳ: Sau khi kết thúc nghiên cứu chương 3
- Lịch thi (Kể cả thi lại): Theo lịch của Học viện Tài chính.

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS. TS. HOÀNG THỊ THÚY NGUYỆT
x














PAGE  
1

